KẾ HOẠCH TUẦN 2 TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 11/10/2024
LỚP: LÁ 2
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Nhắc trẻ chào cô và gắn tên kí hiệu của mình

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói về tranh các hoạt động chức năng  của đôi bàn tay
	- Trẻ quan sát tranh và nói về một số sản phẩm sáng tạo
	- Chọn sách để đọc và xem 
	- Trẻ quan sát tranh và nói về các vật tạo ra ánh sáng (các loại bóng đèn, nến,…)
	- Trẻ quan sát và nói về các dạng bài tập số 7

	Thể dục sáng
	- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân   (2/8 nhịp)
- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái  (2/8 nhịp)
- Chân: Đưa sang ngang (2/8 nhịp)
- Bật nhảy: Bật tách chân, khép chân (2/8 nhịp)

	Giờ học
	Đôi bàn tay

(Đôi bàn tay của bé)

·  Trẻ biết  đặc điểm, ích lợi của bàn tay trong các hoạt động hàng ngày và biết được chức năng xúc giác của bàn tay qua cảm nhận khi tiếp xúc với các vật khác nhau.
Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (cs37)
	Vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay (Đôi bàn tay của bé)

· Trẻ biết vận dụng các kỹ năng đã học  để vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay để tạo ra sản phẩm.

Đồng dao: Anh em nào phải người xa


	VĐ Múa: Múa cho Mẹ xem

(Đôi bàn tay của bé)
- Trẻ biết vận động múa bài hát “Múa cho mẹ xem”
Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
- Củng cố vận động tung và bắt bóng, trẻ biết chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh đúng tư thế.
	Ánh sáng  tự nhiên – ánh sáng nhân tạo

- Trẻ biết phân biệt được sáng – tối, ánh sáng tự nhiên – ánh sáng nhân tạo) và sự cần thiết của ánh sáng đối với đời sống.
Làm quen với cách đọc và viết

(Hướng viết của các nét chữ, đọc ngắt nghỉ sau các dấu)
	Số lượng, chữ số 7

- Trẻ nhận biết số lượng 7 và chữ số 7. 

Làm bài tập số 7

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Cáo ơi ngủ à”
- Vẽ đôi bàn tay

- Chơi tự do:

+ Ném vòng

+ Đi cà kheo


	- TCVĐ “Cáo ơi ngủ à”
- Dạy hát bài “Múa cho mẹ xem”

- Chơi tự do:

+Đi nối bàn chân tiến, lùi gánh quả

+ Tưới nước, chăm sóc cây trong sân trường

+ Chơi nước.
	- Trẻ quan sát và nói về ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo.

- TCVĐ “Cáo ơi ngủ à”

- Chơi tự do:

+Đi nối bàn chân tiến, lùi gánh quả

+ Nhảy dây

+ Ném vòng
	- TCDG “Bịt mắt đánh trống”

- Làm quen số lượng 7 và chữ số 7.
- Chơi tự do:

+ Đi cầu khỉ gáng trái cây

+ Chuyền bóng 

+ Ném bóng vào rổ.
	- TCDG “Bịt mắt đánh trống” 

- Làm quen sự khác nhau giữa ban ngày và ban đêm.
- Chơi tự do:

+ Đi cầu khỉ gáng trái cây

+ Chuyền bóng 

+ Ném bóng vào rổ

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: Thực hiện bài tập: Đôi bàn tay 

- Góc tạo hình: Vẽ đôi bàn tay 

- Góc phân vai : Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu với sự gợi ý của cô

- Góc xây dựng : Trẻ biết xây dựng mô hình xây dựng phát triển trong không gian ba chiều (Có chiều rộng, chiều cao và chiều sâu) với sự gợi ý của cô

	- Góc tạo hình: Tiếp tục vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay.

- Góc văn học: Đọc đồng dao “Anh em nào phải người xa”
- Góc học tập: Thực hiện bài tập: Đôi bàn tay 

- Góc phân vai : Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu với sự gợi ý của cô

- Góc xây dựng : Trẻ biết xây dựng mô hình xây dựng phát triển trong không gian ba chiều (Có chiều rộng, chiều cao và chiều sâu) với sự gợi ý của cô

	- Góc âm nhạc: Tiếp tục vận động múa bài hát: Múa cho mẹ xem
- Góc tạo hình: Tiếp tục vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay.

- Góc văn học: Đọc đồng dao “Anh em nào phải người xa”
- Góc học tập: Thực hiện bài tập: Đôi bàn tay  

- Góc phân vai : Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu với sự gợi ý của cô

- Góc xây dựng : Trẻ biết xây dựng mô hình xây dựng phát triển trong không gian ba chiều (Có chiều rộng, chiều cao và chiều sâu) với sự gợi ý của cô
	- Góc học tập: Thực hiện bài tập: ánh sáng tự nhiên_ ánh sáng nhân tạo.
- Góc LQCV: Tiếp tục làmquen cách đọc, viết. 

- Góc âm nhạc: Tiếp tục vận động bài hát: Múa cho mẹ xem
- Góc tạo hình: Tiếp tục vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay.

- Góc văn học: Đọc đồng dao “Anh em nào phải người xa”
- Góc phân vai : Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu
- Góc xây dựng : Trẻ biết xây dựng mô hình xây dựng phát triển trong không gian ba chiều (Có chiều rộng, chiều cao và chiều sâu)
	- Góc Làm quen với toán: Đặt số lượng tương ứng chữ số 7. Vẽ, sao chép chữ số 7

- Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
Góc học tập: Thực hiện bài tập: ánh sáng tự nhiên_ ánh sáng nhân tạo

- Góc LQCV: Tiếp tục làmquen cách đọc, viết. 

- Góc âm nhạc: Tiếp tục vận động bài hát: Múa cho mẹ xem
- Góc tạo hình: Tiếp tục vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay.

- Góc văn học: Đọc đồng dao “Anh em nào phải người xa”
- Góc phân vai : Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu 
- Góc xây dựng : Trẻ biết xây dựng mô hình xây dựng phát triển trong không gian ba chiều (Có chiều rộng, chiều cao và chiều sâu).

	Giờ ăn
	- Múc thức ăn vừa đủ, lấy nước vừa đủ uống
	- Trẻ biết chấp nhận sự phân công của nhóm  bạn và người lớn nhận nhiệm vụ trực nhật giờ ăn

	Giờ ngủ
	- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

	Sinh hoạt chiều
	- Tiếp tục thực hiện bài tập: Đôi bàn tay. 


	- Trẻ làm quen tiếng anh (Học ngoại khóa)

	- Trẻ biết nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2,3 hành động( uống nước Khiêng bàn- lấy ghế)
	- Trẻ làm quen tiếng anh (Học ngoại khóa)
	- Tô kín màu, không chờm ra ngoài đườn g viền của hình vẽ

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Đôi tay của bé

(CĐ Đôi tay của bé)

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết đặc điểm, ích lợi của bàn tay trong các hoạt động hàng ngày và biết được chức năng xúc giác của bàn tay qua cảm nhận khi tiếp xúc với các vật khác nhau.
2. Chuẩn bị: 

- Hộp bí mật có các loại quả và đồ dùng 

- Một số bài tập:

+ Bài tập 1 hoa: Trẻ nối các hình thể hiện chức năng của đôi bàn tay

+ Bài tập 2 hoa: Trẻ tìm vật trong chiếc hộp bí mật sao cho khớp với hình ảnh trên giấy của Cô

3. Tiến hành:

Hoạt động 1:
- Cô và trẻ cùng chơi trò “Giấu tay” (trẻ giấu tay và đưa tay ra trước theo yêu cầu của cô)

- Trẻ kết thành 2 nhóm và quan sát đôi bàn tay của mình:

Nhóm 1: Thảo luận về đặc điểm, ích lợi của đôi bàn tay

+ Nhìn đôi bàn tay của mình các con thấy gì? (hướng trẻ tập trung nói đến chỉ tay, đốt tay, tên các ngón tay)

+ Trên 1 ngón tay có bao nhiêu đốt tay?

+ Đôi bàn tay dùng để làm gì? 

Nhóm 2: Thảo luận về chức năng xúc giác của đôi bàn tay:

- Cô chuẩn bị chiếc hộp bí mật có nhiều loại quả, mời 2 trẻ lên sờ và lấy quả chôm chôm theo yêu cầu của cô

+ Vì sao bạn lại lấy được quả chôm chôm mà không cần nhìn

+ Nhờ xúc giác của đôi bàn tay mà con có thể cảm nhận được

- Tập trung trẻ, từng nhóm lên thể hiện.
Hoạt động 2

- Trò chơi 1: Trẻ giơ ngón tay theo yêu cầu của cô (Trẻ nào đúng tặng trẻ 1 hoa)

- Trò chơi 2: Trẻ lấy vật theo yêu cầu của cô (Trẻ nào đúng tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:
+ Bài tập 1 hoa: Trẻ nối các hình thể hiện chức năng của đôi bàn tay

+ Bài tập 2 hoa: Trẻ tìm vật trong chiếc hộp bí mật sao cho khớp với hình ảnh trên giấy theo yêu cầu

- Kết thúc
Vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay

1. Mục đích yêu cầu: 

· Trẻ biết vận dụng các kỹ năng đã học  để vẽ sáng tạo từ đôi bàn tay để tạo ra sản phẩm.

2. Chuẩn bị: 

- Hình vẽ bàn tay in sẵn

- Các sản phẩm: con công, bông hoa, con cá, cây, …

- Bút màu, bút chì, giấy vẽ

- Nhạc không lời êm dịu.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Các ngón tay nhúc nhích”.

- Các con xem Cô có gì? (Chọn một sản phẩm cho trẻ xem).

- Cô dùng những nét gì đề vẽ ? (thẳng,cong,…)

- Vậy từ đôi bàn tay các con thích vẽ ra sản  phẩm gì ? (Gọi 1 số trẻ nêu ý tưởng)

- Muốn tạo ra được sản phẩm đó con sẽ làm làm như thề nào?

 Hoạt động 2:
- Trẻ về bàn thực hiện theo từng nhóm (mở nhạc)

- Cô quan sát trẻ gợi ý, khuyến khích trẻ tạo ra được nhiều sản phẩm khác nhau từ đôi bàn tay.  

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

VĐ Múa: Múa cho Mẹ xem

(Đôi bàn tay của bé)

1. MĐYC :

- Trẻ biết vận động múa bài hát “Múa cho mẹ xem”
2. Chuẩn bị:
- Máy hát, đĩa hát

3. Tiến hành:

Hoạt động 1
- Cô cho trẻ nghe nhạc đoán xem bài hát tên gì? (Gọi trẻ trả lời)
- Trẻ hát, kết hợp nhạc bài “Múa cho mẹ xem”.

- Để biểu diễn bài hát hay hơn, Cô sẽ dạy các con múa bài hát “Múa cho mẹ xem”. 

- Cô múa cho trẻ xem.

- Trẻ tách làm 2 nhóm bạn trai, bạn gái. 

- Cô múa động tác bạn gái và phân tích động tác từng câu đến hết bài (Cô phân tích, trẻ làm theo, chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ)

- Động tác 1: “Hai bàn tay….em” Hai tay đưa lên phía trước vẫy nhẹ vào chữ “ hai”, ngửa lòng bàn tay vào chữ “em” tay phải từ từ giơ cao ,tay trái để ngang ngực, cuộn cổ tay kết hợp với nhúng chân chữ “múa” rồi đổi bên. 

- Động tác 2: “Hai bàn tay …xinh” Hai tay đưa lên phía trước vẫy nhẹ vào chữ “ hai”, ngửa lòng bàn tay vào chữ “em” đồng thời tay phải giơ cao, tay trái đưa ngang, vẫy nhẹ 2 cái kết hợp nhúng chân theo nhịp. 

- Động tác 3: “Khi em giơ tay…..múa” Tay phải từ từ đưa lên cao mu bàn tay uốn cong trên dầu vào chữ “lên”, tay trái từ từ đưa lên cao ,mu bàn tay uốn cong lên dầu vào chữ “múa”.

              - Động tác 4: “Khi em dưa tay….hồng” Hai tay từ từ hạ xuống bắt chéo nhau trước mặt vào chữ “xuống” hai tay từ từ uốn cong trên dầu kết hợp nhúng chân .

- Cô múa động tác bạn trai và phân tích động tác từng câu đến hết bài (Cô phân tích, trẻ làm theo, chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ)

- Độngtác 1: “Hai bàn tay….em” Hai tay đưa lên phía trước vẫy nhẹ vào chữ “ hai”, ngửa lòng bàn tay vào chữ “em” tay phải từ từ giơ cao ,tay trái để ngang ngực, cuộn cổ tay kết hợp với nhúng chân chữ “múa” rồi đổi bên. 

- Động tác 2: “Hai bàn tay …xinh” Hai tay đưa lên phía trước vẫy nhẹ vào chữ “ hai”, ngửa lòng bàn tay vào chữ “em” đồng thời tay phải giơ cao, tay trái đưa ngang, vẫy nhẹ 2 cái kết hợp nhúng chân theo nhịp. 

- Động tác 3: “Khi em giơ tay…..múa” Hai tay  từ từ đưa lên cao lắc nhẹ  trên dầu vào chữ “lên”, “là bướm xinh bay múa” chạy thành vòng tròn tại chỗ.

- Động tác 4: “Khi em dưa tay….hồng” Hai tay từ từ hạ xuống bắt chéo nhau trước mặt vào chữ “ xuống” hai tay từ từ uốn cong trên dầu kết hợp nhúng chân .

Hoạt động 2
- Bạn trai, bạn gái  múa cả bài.

- Cả lớp múa 2, 3 lần.

- Trẻ kết nhóm 2 (1 trai, 1 gái) múa cả bài.

- Kết thúc: Cả lớp múa lại bài hát “Múa cho mẹ xem”
Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố vận động Đi nối bàn chân tiến, lùi trẻ biết chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh đúng tư thế.
2. Chuẩn bị:
- Bóng

- Sân tập sạch sẽ, không có chướng ngại vật
- Nhạc bài tập khởi động và nhạc bài tập phát triển chung.

3. Tiến hành:

* Khởi động:
- Trẻ đi các kiểu chân (mũi, gót, mép bàn chân, khom lưng), chạy thay đổi tốc độ (chậm, nhanh, chậm).

* Trọng động:
 Bài tập phát triển chung:
- Động tác tay:Hai tay đưa ra trước, lên cao TTCB: Đứng thẳng, khép chân, tay thả xuôi (2 lần/ 8 nhịp)

- Động tác chân: Đứng tay chống hông, chân bước ra trước (3 lần/ 8 nhịp)
- Động tác bụng:Hai tay giơ cao, nghiêng người sang 2 bên (2 lần/ 8 nhịp)
- Động tác bật: Bật tách khép chân (2 lần/ 8 nhịp)
Vận động cơ bản: Chạy thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh
- Các con xem trước mặt con có gì? (vạch đích, đường dích dắc)

- Cô thực hiện cho trẻ xem.

- Cô vừa thực hiện vừa phân tích:

+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát
+ Khi nghe hiệu lệnh: Khi nghe hiệu lệnh lắc sắc sô nhỏ thì các con chạy chậm, khi cô lắc sắc sô to thì các con chạy nhanh, các con chú ý phải chạy theo đường dích dắc, giữ thẳng người mắt nhìn về phía trước

- Cô cho trẻ thực hiện

- Khi trẻ thực hiện cô sửa sai cho trẻ, nhắc trẻ không dẫm lên vạch, khen động viên trẻ làm đúng thao tác và hiệu lệnh.
* Trò chơi : Đi nối bàn chân tiến, lùi
- Hôm nay, cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Đi nối bàn chân tiến, lùi”
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, lần lượt từng trẻ Đi nối bàn chân tiến, lùi.

+ Luật chơi: Đội nào có nhiều trẻ đi đúng thắng cuộc.
- Trẻ chơi 2-3 lần.
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân trường kết hợp hít vào thở ra
Ánh sáng  tự nhiên – ánh sáng nhân tạo
I. Mục đích- yêu cầu 

 - Trẻ biết được ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. Sự cần thiết của ánh sáng đối với đời sống.

II. Chuẩn bị : 

- Tranh ảnh một số nguồn ánh sáng : mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, đèn pin, bóng đèn, nến,…

III. Tiến hành

Hoạt động 1: 

- (Tạo không khí lớp học tối, kéo rèm, tắt điện) trò chuyện với trẻ về ánh sáng tự nhiên

+ Các con thấy trong lớp mình hôm nay như thế nào? (tối)

+ Vậy để nhìn thấy rõ hơn chúng mình cần đến gì? (ánh sáng)

+ Cô kéo rèm cửa và hỏi: Vậy ánh sáng có từ đâu? (ánh sáng mặt trời)

- Mặt trời là nguồn ánh sáng tự nhiên (cô cho trẻ lặp lại)

+ Ngoài ánh sáng mặt trời, các con còn biết nguồn ánh sáng tự nhiên nào nữa?(mặt trăng, ngôi sao,…)

=> Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao là nguồn ánh sáng tự nhiên chúng ta không tắt được và cũng không bật lên được.

- Ngoài nguồn ánh sáng từ Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao mình còn nguồn ánh sáng khác nữa, các con cùng khám phá nhé!

 - Cô kéo rèm, tắt điện trò chuyện với trẻ về ánh sáng nhân tạo 

+ Các con thấy trong lớp mình như thế nào? (tối)

+ Vậy để nhìn thấy rõ hơn chúng mình cần đến gì? (ánh sáng)

+ Cô bật đèn và hỏi: +Vì sao các con lại thấy ánh sáng? Vậy ánh sáng có từ đâu?( vì có bóng đèn)

- Bóng đèn điện là nguồn ánh sáng nhân tạo( cô cho trẻ lặp lại)

+ Ngoài bóng đèn điện ra, các con còn biết nguồn ánh sáng nhân tạo nào nữa?( đèn pin, nến,…)

=> Bóng đèn điện, đèn pin, nến là nguồn ánh sáng do con người làm ra được gọi là nguồn ánh sáng nhân tạo.

- Con con cho cô biết ánh sáng cần thiết như thế nào? ( gúp cho con thấy được mọi vật…)

 Hoạt động 2:
- Trẻ chơi trò chơi “Về đúng nhà”
+ Cô chuẩn bị hai ngôi nhà (nguồn ánh sáng tự nhiên, nguồn ánh sáng nhân tạo).Mỗi trẻ lấy 1 thẻ mình thích và về đúng nhà.

- Cho trẻ thực hiện bài tập: Khoanh tròn vào nguồn ánh sáng nhân tạo.

Nhận biết số lượng 7, chữ số 7.

1. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết số lượng 7 và chữ số 7. 

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng cho bé : rỗ, hoa, thỏ

3. Tiến hành: 

Hoạt động 1:
- Mỗi trẻ lấy 1 rổ đồ dùng, đồ chơi.

- Trong rổ con có gì?

- Các con hãy cho 6 bạn thỏ ra chơi nào (Gọi 1 số trẻ)

- Tiếp theo con cho thêm 1 bạn thỏ ra chơi nữa.

- Vậy con đếm xem có bao nhiêu bạn thỏ đang ở ngoài nào? À! ta có 6 thêm 1 là 7.

- Mình có tất cả 7 bạn thỏ thì sẽ tương ứng với số mấy ? (số 7).

- Cô giới thiệu số 7 và hướng dẫn cách đặt số 7.

- Các con hãy cho 6 hoa ra chơi nào.

- Vậy số thỏ và số hoa, số nào nhiều hơn? (số thỏ nhiều hơn)

- Muốn số thỏ và số hoa bằng nhau và bằng 7, con phải làm sao? (Gọi 1 số trẻ)

- Vậy con đếm nhẩm xem có bao nhiêu hoa đang ở ngoài nào.

- Cô mời vài cá nhân trẻ lên đếm.

- Mình có tất cả 7 hoa sẽ tương ứng với số mấy? Các con lấy và đặt đúng số 7

- Đầu tiên, các con có mấy hoa ? Thêm mấy hoa ? Tổng cộng mấy hoa ? Vậy 6 hoa thêm 1 hoa bằng 7 hoa (Gọi 1 số trẻ lặp lại) 

 Hoạt động 2:
- Trò chơi 1 “Đi chợ mua hàng”: Bé mua hàng theo yêu cầu của cô với số lượng là 7 (Cô tặng hoa cho trẻ làm đúng)

- Trò chơi 2 “Về đúng nhà”: Trẻ cầm thẻ số, khi nghe hiệu lệnh trẻ chạy về đúng ngôi nhà cô vẽ sẵn trên tường. Lần 2 cho trẻ đổi thẻ số (Cô tặng hoa cho trẻ về nhà đúng)

- Trẻ kết nhóm ứng với số hoa, về nhóm thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Khoanh tròn nhóm có 7 đối tượng, nối với số 7.

+ Nhóm 2 hoa: Vẽ thêm cho đủ 7 đối tượng
- Kết thúc
